
 

 

 
               SỞ LĐ-TB & XH TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TC Y DƯỢC VẠN HẠNH Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc 
       

DANH SÁCH THÔI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2023 

(Ban hành theo Quyết định số: 17.2023/QĐ-TCVH ngày 10 tháng 04 năm 2023) 
        

STT MSSV HỌ TÊN 
NGÀY 

SINH 
KHÓA  NGÀNH 

GHI 

CHÚ 

1 
20DD003A Nguyễn Thị Hồng Thơ 10/6/2005 2020 - 2022 Điều dưỡng 

  

2 
20DD007A Nguyễn Thị Thu Thủy 29/9/2005 2020 - 2022 Điều dưỡng 

  

3 
20DD009A Lê Ngọc Thảo Uyên 12/8/2005 2020 - 2022 Điều dưỡng 

  

4 
20DS012A Đoàn Thanh Sơn 03/11/2000 2020 - 2022 Dược 

  

5 
20CT002A Nguyễn Xuân Hải 01/01/1958 2020 - 2022 

Y học cổ 

truyền    

6 
20CT009A Châu Tuấn Huy 29/3/1989 2020 - 2022 

Y học cổ 

truyền    

7 
20CT005A Phạm Đức  Minh 12/4/1993 2020 - 2022 

Y học cổ 

truyền    

8 
20CT019A Trần Minh  Nhật 15/12/1997 2020 - 2022 

Y học cổ 

truyền    

9 
20YS003A Nguyễn Thị Thanh Cúc 09/08/2004 2020 - 2022 Y sỹ 

  

10 
21DD018A Trần Thị Ngọc Ánh 28/12/2006 2021 - 2023 Điều dưỡng 

  

11 
21DD021A Nguyễn Minh Đức 28/12/2005 2021 - 2023 Điều dưỡng 

  

12 
21DD009A Lê Văn Lực 06/8/2004 2021 - 2023 Điều dưỡng 

  

13 
21DD012A 

Nguyễn Thụy 

Phương 
Như 25/12/2003 2021 - 2023 Điều dưỡng 

  

14 
21DD001A Trần Thị Minh Thư 29/05/1982 2021 - 2023 Điều dưỡng 

  

15 
21DD017A Nguyễn Thanh Thủy 18/05/1998 2021 - 2023 Điều dưỡng 

  

16 21DD006A Ngô Trịnh Yến Vy 2005 2021 - 2023 Điều dưỡng   

17 
21DS019A Thái Huỳnh Mỹ Anh 05/09/2006 2021 - 2023 Dược 

  

18 
21DS020A Nguyễn Thị Thanh Cúc 15/6/1994 2021 - 2023 Dược 

  

19 
21DS018A Huỳnh Kiến Hào 25/06/2003 2021 - 2023 Dược 

  

20 
21DS005A Phan Thị Lan 18/09/2001 2021 - 2023 Dược 

  



21 
21DS011A Thái Thị Kim Ngân 08/04/1998 2021 - 2023 Dược 

  

22 
21DS017A Triệu Văn  Sơn 01/09/2001 2021 - 2023 Dược 

  

23 
21DS006A Trương Anh  Thư 31/03/2006 2021 - 2023 Dược 

  

24 
21DS014A Trần Thị Cẩm Tiên 24/06/2005 2021 - 2023 Dược 

  

25 
21CT004A Hồ Hữu  Đức 04/04/1987 2021 - 2023 

Y học cổ 

truyền    

26 
21CT032A Phạm Xuân  Hòa 16/10/2003 2021 - 2023 

Y học cổ 

truyền    

27 
21CT013A Huỳnh Đức Hưng 12/09/1999 2021 - 2023 

Y học cổ 

truyền    

28 
21CT033A Nguyễn Thanh Lâm 03/06/2003 2021 - 2023 

Y học cổ 

truyền    

29 
21CT040A Huỳnh Ngọc  Loan 01/01/1989 2021 - 2023 

Y học cổ 

truyền    

30 
21CT008A Trần Minh  Vẹn 1994 2021 - 2023 

Y học cổ 

truyền    

31 
21YS007A Nguyễn  Minh 02/1/2004 2021 - 2023 Y sỹ 

  

32 
21YS016A Phan Phong Phú 01/10/1983 2021 - 2023 Y sỹ 

  

33 
21YS008A Trần Ngọc Minh Thư 20/02/2004 2021 - 2023 Y sỹ 

  

34 
21YS013A Dương Thị Thúy Vi 19/02/2004 2021 - 2023 Y sỹ 

  

35 
21YS011A Điểu Vũ 07/05/2003 2021 - 2023 Y sỹ 

  

Ấn định danh sách 35 học sinh 

 

 HIỆU TRƯỞNG 
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